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	PHỤ LỤC I 



Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

của Chính phủ được đề xuất bãi bỏ toàn bộ
	STT
	Tên văn bản
	Lý do bãi bỏ
	Cơ quan

đề xuất
	Cơ quan có liên quan
	Ghi chú

	1. 
	Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã
	- Về căn cứ ban hành: Quyết định được xây dựng theo Hiến pháp 1980, từ Hiến pháp 2013, Hội đồng Bộ trưởng đã được sửa đổi thành Chính phủ.

- Về nội dung Quyết định: Nội dung Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019) và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ). Quyết định này không còn phù hợp với văn bản QPPL có liên quan và không còn áp dụng trên thực tế.   
	Bộ Nội vụ
	
	Theo Công văn số 760/BNV-PC ngày 03/3/2022 của Bộ Nội vụ

	2. 
	Nghị định số 52-HĐBT/NĐ ngày 19/3/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương 
	- Về căn cứ ban hành: Các căn cứ ban hành Nghị định số 52-HĐBT/NĐ đã hết hiệu lực (i) Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981 (hiện nay được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015); (ii)  Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước (hiện nay được thay thế bởi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
(iii) Nghị định số 231-CP ngày 21-6-1979 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương (hiện nay được thay thế bởi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

- Về nội dung: Văn bản không còn phù hợp, không còn được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Công Thương
	
	Theo Công văn số 1000/BCT-PC ngày 02/3/2022 của Bộ Công Thương v/v rà soát, xử lý hiệu lực văn  bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ 

	3. 
	Quyết định số 153-HĐBT ngày 13/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái
	- Về căn cứ ban hành: Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc hiện nay đã hết hiệu lực thi hành;

- Về nội dung: Nội dung Quyết định số 153-HĐBT về việc thành lập Ủy ban trung ương vận động mua công trái, hiện nay không còn phù hợp, không được áp dụng.
	Bộ Tài chính
	Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Theo Công văn số 5106/BTC-PC ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính

	4. 
	Quyết định số 159-HĐBT ngày 30 /10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc
	- Về căn cứ ban hành: Pháp lệnh về việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc hiện nay đã hết hiệu lực thi hành;

 - Về nội dung: Nội dung Quyết định số 159-HĐBT quy định lại thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái, bãi bỏ Điều 1 Quyết định 153-HĐBT, hiện nay không còn phù hợp, không được áp dụng.
	Bộ Tài chính
	Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Theo Công văn số 5106/BTC-PC ngày 02/6/2022 của Bộ Tài chính

	5. 
	Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, đang thực hiện theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

- Về nội dung: Nghị định này ban hành trước khi Pháp lệnh giống cây trồng được ban hành, nội dung về quản lý giống cây trồng được quy định tại Pháp lệnh và hiện nay là Luật trồng trọt. 

Nghị định này hiện không còn áp dụng trên thực tế.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	Theo Công văn số 1205/BNN-PC ngày 02/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	6. 
	Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ


	- Về căn cứ pháp lý: Một trong những căn cứ pháp lý của Nghị định số 119/1999/NĐ-CP là Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 hiện nay được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;
- Về nội dung: Các chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định này không còn được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Theo Công văn số 448/BKHCN-PC ngày 08/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

	7. 
	Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu 
	 - Về căn cứ ban hành: Căn cứ pháp lý ban hành Nghị định số 71/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực: (i) Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992 (hiện nay được thay thế bởi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015); (ii) Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 (hiện nay đã được thay thế bởi Bộ luật lao động năm 2019); (iii) Điều 31 Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/02/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện nay đã được thay thế bởi Luật cán bộ, công chức 2008). 

 - Về nội dung: Đối tượng kéo dài thời gian công tác quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP được xác định là cán bộ, công chức. Thời điểm ban hành Nghị định này, Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 chưa phân biệt công chức và viên chức (“công chức” là thuật ngữ dùng chung cho cả 2 đối tượng: viên chức và công chức, đến Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 mới phân biệt rõ công chức với viên chức). Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức khi đến tuổi nghỉ hưu được xem xét kéo dài thêm thời gian công tác, bao gồm các đối tượng sau: (1) Những người trực tiếp làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước được bổ nhiệm và hưởng bảng lương chuyên gia cao cấp; (2) Những người có học vị tiến sĩ khoa học làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo; những người có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy theo đúng chuyên ngành ở các Viện, Học viện và các trường đại học; (3) Những người thực sự có tài năng được cơ quan, tổ chức, đơn vị thừa nhận, đang trực tiếp làm việc theo đúng chuyên môn thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, nghệ thuật. Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 đã phân định rõ đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo khoản 3 Điều 31 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định: “Trong trường hợp đặc biệt, đối với cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên có thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”. Như vậy, đối tượng kéo dài thời gian công tác được quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP đã không còn phù hợp theo quy định mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 có quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu và được quy định chi tiết tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu. Quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP cũng không phù hợp với các quy định mới này.
	Bộ Nội vụ
	
	Theo Công văn số 760/BNV-PC ngày 03/3/2022 của Bộ Nội vụ

	8. 
	Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	- Về nội dung Nghị quyết: Các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP đã được thay thế và thực hiện thống nhất theo các quy định tại văn bản pháp Luật chuyên ngành cụ thể: 

- Nội dung về phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP được quy định trong Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Đầu tư năm 2020; Luật đầu tư công năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Nội dung về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP đã được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Nội dung về phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Nội dung về phân cấp quản lý doanh nghiệp Nhà nước đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Nội dung về phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công đã được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
	Bộ Nội vụ
	
	Theo Công văn số 760/BNV-PC ngày 03/3/2022 của Bộ Nội vụ

	9. 
	Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
	Hiện nay, việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông được chỉ đạo bởi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Các nội dung tại Nghị quyết 16/2008/NQ-CP không còn áp dụng.
	Bộ Công an
	
	Theo Công văn số 749/BCA-V03 ngày 09/3/2022 của Bộ Công an

	10. 
	Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 đã hết hiệu lực, hiện nay được thay thế bởi Luật Tổ chức chính phủ năm 2015; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã hết hiệu lực, hiện nay thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Về nội dung: Nghị định này không còn phù hợp với Chương IV Luật Doanh nghiệp và trên thực tế không còn áp dụng. . 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	Theo Công văn số 2739/BKHĐT-PC ngày 26/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	11. 
	Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/20214 của Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu,  nhiệm vụ  được giao của doanh nghiệp nhà nước.
	- Về căn cứ ban hành: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 đã hết hiệu lực hiện nay được thay thế bởi Luật Tổ chức chính phủ năm 2015; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 đã hết hiệu lực, hiện nay thay thế bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Về nội dung: Nghị định số 115/2014/NĐ-CP không còn áp dụng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69), việc xử lý hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Từ ngày Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và sau ngày 31/12/2015 việc kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy định của Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do vậy, các nội dung của Nghị định số 115/2014/NĐ-CP không còn được áp dụng.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	Theo Công văn số 2739/BKHĐT-PC ngày 26/4/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	12. 
	Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

	Từ ngày 01/7/2017, mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với các đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP đã được điều chỉnh, áp dụng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;

Hiện nay, Nghị định này không còn áp dụng trên thực tế.
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	13. 
	Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
	Từ ngày 01/7/2018, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng thuộc phạm vi đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 76/2017/NĐ-CP áp dụng theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;

Nghị định này không còn áp dụng trên thực tế.
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	14. 
	Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
	Từ ngày 01/7/2019, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng thuộc phạm vi đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 88/2018/NĐ-CP áp dụng theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Nghị định này không còn áp dụng trên thực tế.
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